
STT Số báo danh Tên học sinh Khối Lớp Điểm Thời gian làm bài Ngày làm bài Giải

1 327957608 Đào Đức An Khối 1 1A4 140 19 phút 50 giây 24/12/2025 Nhì

2 753533312 Ngô Hoàng Dương Khối 1 1A2 130 9 phút 25 giây 24/12/2025 Ba

3 366289137 Trần Minh Tuệ Khối 1 1A4 130 14 phút 13 giây 24/12/2025 Ba

4 695430319 Bùi Linh Nhi Khối 1 1A4 130 20 phút 49 giây 24/12/2025 Ba

5 669786679 Lê Đức  Khôi Khối 1 1A1 120 12 phút 30 giây 24/12/2025 Ba

6 402445409 Nguyễn Minh Nhật Khối 1 1A1 90 11 phút 35 giây 24/12/2025

7 703474045 Nguyễn Đức Minh Khối 1 1A2 90 18 phút 11 giây 24/12/2025

8 118621264 Phạm Gia Phong Khối 1 1A1 90 20 phút 1 giây 24/12/2025

9 335908345 Đặng Vũ Gia Nhi Khối 1 1A1 90 21 phút 48 giây 24/12/2025

10 454580485 Phạm Hoài An Khối 1 1A4 80 9 phút 56 giây 24/12/2025

11 209366936 Trần  Huyền My Khối 1 1A2 80 13 phút 51 giây 24/12/2025

12 269959811 Phan Bảo Châu Khối 1 1A3 80 15 phút 27 giây 24/12/2025

13 634337463 Nguyễn Đắc Gia Huy Khối 1 1A2 80 19 phút 19 giây 24/12/2025

14 475957436 Nguyễn Đăng Khôi Khối 1 1A3 80 19 phút 35 giây 24/12/2025

15 918659556 Cao Hoàng Bảo Uyên Khối 1 1A1 80 21 phút 7 giây 24/12/2025

16 306595318 Bùi Bình Minh Khối 1 1A3 70 15 phút 32 giây 24/12/2025

ỦY BAN NHÂN DÂN PHƯỜNG BA ĐÌNH

KẾT QUẢ VÒNG CẤP TRƯỜNG SÂN CHƠI TOÁN HỌC VIỆT NAM (VNMF) NĂM HỌC 2025 - 2026

 Vòng thi: Bài thi số 1 - Thử thách 1

KHỐI: 1

* Điểm tối đa: 180 điểm

TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN TRUNG TRỰC



17 558014830 Do Hai Anh Khối 1 1A1 70 24 phút 5 giây 24/12/2025

18 119241708 Nguyễn Tú Anh Khối 1 1A2 50 14 phút 33 giây 24/12/2025

19 721299824 Lê Quang Trí Đức Khối 1 1A1 40 5 phút 2 giây 24/12/2025

Ba Đình, ngày 05 tháng 01 năm 2026

HIỆU TRƯỞNG

Lê Thị Kim Cúc

(Đã kí)


